
STT TỈNH/THÀNH KHU VỰC CSYT BỆNH VIỆN/PHÒNG KHÁM ĐỊA CHỈ THỜI GIAN NỘI TRÚ NGOẠI TRÚ NHA KHOA

1 QUẢNG NINH Quang Ninh Bệnh viện
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC 

HẠ LONG
10A Lê Thánh Tông, Phường Hồng Gai, Hạ Long, Quảng Ninh Mở cả ngày (T2- CN) x x

2 HẢI PHÒNG Hải Phòng Bệnh viện
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC 

HẢI PHÒNG
Đường Võ Nguyên Giáp, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng Mở cả ngày (T2- CN) x x

3 ĐÀ NẴNG Đà Nẵng Bệnh viện
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC 

ĐÀ NẴNG

Đường 30/4, Khu dân cư số 4 Nguyễn Tri Phương, P. Hòa Cường 

Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng
Mở cả ngày (T2- CN) x x

4 KHÁNH HOÀ Nha Trang Bệnh viện
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC 

NHA TRANG
42A Trần Phú, Phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang Mở cả ngày (T2- CN) x x

5 HỒ CHÍ MINH Bình Thạnh Bệnh viện
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC 

CENTRAL PARK
720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TPHCM Mở cả ngày (T2- CN) x x

6 KIÊN GIANG Kiên Giang Bệnh viện
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC 

PHÚ QUỐC
Khu Bãi Dài, xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, Kiên Giang Mở cả ngày (T2- CN) x x

7 ĐỒNG NAI Đồng Nai Bệnh viện BỆNH VIỆN QUỐC TẾ ĐỒNG NAI
Số 1048A Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, TP.Biên Hòa, 

Đồng Nai
8:00 - 16:30 (T2-T7) x x x

8 CẦN THƠ Cần Thơ Bệnh viện
BỆNH VIỆN QUỐC TẾ PHƯƠNG CHÂU 

CẦN THƠ 

300 Nguyễn Văn Cừ nối dài, Phường An Khánh, Ninh Kiều, Cần 

Thơ
8:00 - 15:30 (T2-T7) x x x

9 ĐỒNG THÁP Đồng Tháp Bệnh viện
BỆNH VIỆN QUỐC TẾ PHƯƠNG CHÂU SA 

ĐÉC

Khóm Hòa Khánh, số 153 Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, Sa Đéc, 

Đồng Tháp
8:00 - 15:30 (T2-T7) x x x

10 SÓC TRĂNG Sóc Trăng Bệnh viện
BỆNH VIỆN QUỐC TẾ PHƯƠNG CHÂU 

SÓC TRĂNG 
373 Phú Lợi, Phường 2, Sóc Trăng 8:00 - 15:30 (T2-T7) x x x

11 BÌNH DƯƠNG Bình Dương Bệnh viện BỆNH VIỆN MỸ PHƯỚC TC3,Tổ 6, KP 3, P. Mỹ Phước, TX Bến Cát, Tỉnh Bình Dương Mở cả ngày (T2- CN) x x x

12 HÀ NỘI Đống Đa Bệnh viện BỆNH VIỆN ĐK BẢO SƠN 52 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 8:00 - 16:30 (T2-T7) x x x

13 THÁI NGUYÊN Thái Nguyên Bệnh viện BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN
Số 328, đường Lương Ngọc Quyến, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên

8:00 - 17:00 (T2-CN)

T2 - T6 đối với ngoại trú và nội trú

T7 & CN đối với nội trú

x x x

14 THÁI NGUYÊN Thái Nguyên Bệnh viện
BỆNH VIỆN ĐA KHOA YÊN BÌNH THÁI 

NGUYÊN
Xóm chùa, xã Nam Tiến, tx. Phổ Yên

8:00 - 17:00 (T2-CN)

T2 - T6 đối với ngoại trú và nội trú

T7 & CN đối với nội trú

x x x

15 ĐÀ NẴNG Đà Nẵng Bệnh viện BỆNH VIỆN ĐK TÂM TRÍ ĐÀ NẴNG 64 Cách Mạng Tháng 8, P. Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 8:00 - 16:30 (T2-T7) x x x

16 KHÁNH HOÀ Nha Trang Bệnh viện BỆNH VIỆN ĐK TÂM TRÍ NHA TRANG 57 - 59 Cao Thắng, Phường Phước Long, Nha Trang 8:00 - 16:30 (T2-T7) x x x

17 HỒ CHÍ MINH Quận 12 Bệnh viện BỆNH VIỆN ĐK TÂM TRÍ SÀI GÒN 171/3 Trường Chinh, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP.HCM 8:00 - 16:00 (T2-T7) x x x

18 HÀ NỘI Long Biên Bệnh viện BỆNH VIỆN ĐK QUỐC TẾ BẮC HÀ 137B Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội 8:00 - 16:45 (T2-T6) x x x

19 QUẢNG NAM Quảng Nam Bệnh viện BỆNH VIỆN ĐA KHOA VĨNH ĐỨC
Quốc lộ 1A, phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, Quảng 

Nam

8:00 - 16:30 (T2-T7)

Nội trú 24/24 các ngày trong tuần
x x x

20 QUẢNG NAM Quảng Nam Bệnh viện BỆNH VIỆN ĐA KHOA MINH THIỆN 101 Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam

8:00 - 16:30 (T2-T7)

Chiều T7 và CN không nhận BLVP 

ngoại trú

x x x

21 HƯNG YÊN Hưng Yên Bệnh viện BỆNH VIỆN ĐA KHOA HƯNG HÀ Đường Lam Sơn, Lam Sơn ward, Hưng Yên 8:00 - 17:00 (T2-CN) x x x

22 ĐÀ NẴNG Đà Nẵng Bệnh viện
BỆNH VIỆN ĐA KHOA GIA ĐÌNH ĐÀ 

NẴNG 
73 Nguyễn Hữu Thọ, Hòa Thuận Nam, Hải Châu, Đà Nẵng

8:00 - 16:30 (T2-T7)

8:00 - 12:00 (CN)
x x x

23 ĐÀ NẴNG Đà Nẵng Bệnh viện
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN MỸ ĐÀ 

NẴNG
161 Nguyễn Văn Linh, Phường Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng 8:00 - 16:00 (T2-T7) x x x

24 HÀ NỘI Từ Liêm Bệnh viện
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC 

TRƯỜNG MINH

Số 8 Châu Văn Liêm, phường Phú Đo, quận Nam Từ Liêm, Hà 

Nội
8:00 - 18:00 (T2-CN) x x x

25 HÀ NỘI Ba Đình Bệnh viện BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC (CS1) 55 Phố Yên Ninh, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội 8:00 - 20:00 (T2-CN) x x x

26 HÀ NỘI Long Biên Bệnh viện BỆNH VIỆN TÂM ANH HÀ NỘI 108 Hoàng Như Tiếp, P Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội
8:00 - 16:00 (T2-T6)

Đóng tạm ứng theo yêu cầu BV
x x x

27 HỒ CHÍ MINH Tân Bình Bệnh viện BỆNH VIỆN TÂM ANH CN HCM 2B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM
8:00 - 16:00 (T2-T6)

Đóng tạm ứng theo yêu cầu BV
x x x

28 HỒ CHÍ MINH Gò Vấp Bệnh viện BỆNH VIỆN ĐK HỒNG ĐỨC 3 32/2 Thống Nhất, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 8:00 - 16:00 (T2-T7) x x x

29 HỒ CHÍ MINH Bình Thạnh Bệnh viện
BỆNH VIỆN QUỐC TẾ COLUMBIA ASIA 

GIA ĐỊNH
01 Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh, TP.HCM Mở cả ngày (T2- CN) x x x

DANH SÁCH BỆNH VIỆN, PHÒNG KHÁM BẢO LÃNH VIỆN PHÍ
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30 BÌNH DƯƠNG Bình Dương Bệnh viện
BỆNH VIỆN QUỐC TẾ COLUMBIA ASIA 

BÌNH DƯƠNG

Đường 22 tháng 12, Khu Phố Hòa Lân 1, Thuận Giao, Thuận An, 

Bình Dương
Mở cả ngày (T2- CN) x x x

31 HỒ CHÍ MINH Phú Nhuận Bệnh viện BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN MỸ SÀI GÒN 60-60A Phan Xích Long, Phường 1,  Quận Phú Nhuận, TP.HCM Mở cả ngày (T2- CN) x x x

32 HỒ CHÍ MINH Thủ Đức Bệnh viện BỆNH VIỆN HOÀN MỸ THỦ ĐỨC 241 Quốc Lộ 1K, P.Linh Xuân, TP.Thủ Đức, TP.HCM 8:00 - 16:00 (T2-T7) x x x

33 BÌNH PHƯỚC Bình Phước Bệnh viện BỆNH VIỆN HOÀN MỸ BÌNH PHƯỚC Ấp 3, xã Tiến Hưng, TP. Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
8:00 - 16:00 (T2-T6)

8:00 - 11:30 (T7)
x x x

34 CÀ MÀU Cà Mau Bệnh viện
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN MỸ MINH 

HẢI
9 Lạc Long Quân- Âu Cơ, Khóm 5, Phường 7, Cà Mau

8:00 - 16:00 (T2-T7)

8:00 - 12:00 (CN)
x x x

35 BÌNH DƯƠNG Bình Dương Bệnh viện BỆNH VIỆN VẠN PHÚC 45 Hồ Văn Cống, Tương Bình Hiệp, Thủ Dầu Một, Bình Dương 8:00 - 16:00 (T2-CN) x x x

36 HÀ NỘI Hai Bà Trưng Bệnh viện BỆNH VIỆN MẮT QUỐC TẾ DND
126-128 Bùi Thị Xuân, phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà 

Nội
8:00 - 17:00 (T2-T6) x x

37 BẮC GIANG Bắc Giang Bệnh viện
BỆNH VIỆN ĐA KHOA SÔNG THƯƠNG 

BẮC GIANG
258 Lê lợi, Phường Hoàng Văn Thụ, Bắc Giang Mở cả ngày (T2- CN) x x x

38 HỒ CHÍ MINH Quận 10 Bệnh viện BỆNH VIỆN ĐA KHOA VẠN HẠNH 700 (72 - 74) Sư Vạn Hạnh (ND), P12. Q.10, TPHCM 8:00 - 17:00 (T2-CN) x x x

39 HỒ CHÍ MINH Quận 10 Bệnh viện
BỆNH VIỆN ĐA KHOA VẠN HẠNH - KHU 

PHÒNG KHÁM
700 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, TPHCM 8:00 - 17:00 (T2-CN) x x

40 HỒ CHÍ MINH Bình Tân Bệnh viện BỆNH VIỆN QUỐC ÁNH
104-110 Đường 54, KDC Tân Tạo, Phường Tân Tạo, Quận Bình 

Tân, TPHCM
8:00 - 16:30 (T2-T6) x x x

41 VĨNH PHÚC
Vĩnh Yên - Vĩnh 

Phúc
Bệnh viện BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ LẠC VIỆT Nguyễn Tất Thành, Định Trung, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 8:00 - 16:45 (T2-CN) x x x

42 ĐÀ NẴNG Đà Nẵng Bệnh viện BỆNH VIỆN THIỆN NHÂN ĐÀ NẴNG 276- 278 Đống Đa – P. Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng 8:00 - 16:30 (T2-CN) x x x

43 NGHỆ AN Nghệ An Bệnh viện BỆNH VIỆN QUỐC TẾ VINH 99 Phạm Đình Toái, Nghi Phan, Thành phố Vinh, Nghệ An 8:00 - 16:30 (T2-T7) x x x

44 HỒ CHÍ MINH Bình Tân Bệnh viện BỆNH VIỆN QUỐC TẾ CITY (CIH)
Số 3, đường 17A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Tp. 

HCM

8:00 - 16:30 (T2-T6)

8:00 - 11:30 (T7)
x x x

45 HỒ CHÍ MINH Bình Tân Bệnh viện BỆNH VIỆN MINH ANH
Số 36- đường số 1B – P.Bình Trị Đông B – Q.Bình Tân – 

TP.HCM

8:00 - 16:00 (T2-T6)

8:00 - 11:30 (T7)
x x x

46 HỒ CHÍ MINH Quận 5 Bệnh viện
BỆNH VIÊN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM 

(CS1)
215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM

8:00 - 16:30 (T2-T6)

8:00 - 11:30 (T7)
x x x

47 HỒ CHÍ MINH Quận 5 Bệnh viện
BỆNH VIÊN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM 

(CS2)
201 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TPHCM

8:00 - 16:30 (T2-T6)

8:00 - 11:30 (T7)
x x x

48 HỒ CHÍ MINH Phú Nhuận Bệnh viện
BỆNH VIÊN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM 

(CS3)
221B Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TPHCM

8:00 - 16:30 (T2-T6)

8:00 - 11:30 (T7)
x x x

49 HÀ NỘI Từ Liêm Bệnh viện BỆNH VIỆN ĐA KHOA CHỮ THẬP XANH  33 Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội Mở cả ngày (T2- CN) x x x

50 HỒ CHÍ MINH Bình Chánh Bệnh viện
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ NAM SÀI 

GÒN (NIH)

88 đường số 8 KDC Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Bình Chánh, 

TPHCM
8:00 - 16:30 (T2-T7) x x x

51 HÀ NỘI Tây Hồ Bệnh viện BỆNH VIỆN ĐA KHOA THU CÚC HÀ NỘI 286,288, 290, 292, 294 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 8:00 - 18:00 (T2-CN) x x x

52 SƠN LA Sơn La Bệnh viện BỆNH VIỆN ĐA KHOA CUỘC SỐNG Bản Buồn, Phường Chiêng Cơi, Sơn La 8:00 - 17:00 (T2-CN) x x x

53 THANH HOÁ Thanh Hóa Bệnh viện BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỢP LỰC 595 Nguyễn Chí Thanh, Phường Đông Thọ, Thanh Hóa Mở cả ngày (T2-CN) x x x

54 HÀ NỘI Từ Liêm Bệnh viện BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG 9 Phố Viên, P Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 8:00 - 18:00 (T2-T7) x x x

55 HÀ NỘI Hai Bà Trưng Bệnh viện BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HƯNG VIỆT 34 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội 8:00 - 17:00 (T2-CN) x x x

56 HỒ CHÍ MINH Quận 2 Bệnh viện BỆNH VIỆN QUỐC TẾ MỸ (AIH) 6 Bắc Nam 3, Phường An Phú, Quận 2, TPHCM 8:00 - 17:00 (T2-CN) x x x

57 ĐỒNG NAI Đồng Nai Bệnh viện
BỆNH VIỆN QUỐC TẾ CTCH SÀI GÒN - 

ĐỒNG NAI
F99, Võ Thị Sáu, Thống Nhất, Biên Hòa Đồng Nai 8:00 - 16:00 (T2-T7) x x x

58 BÌNH DƯƠNG Bình Dương Bệnh viện
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ 

BECAMEX

Đại lộ Bình Dương, Khu Gò Cát, Phường Lái Thiêu, TP. Thuận 

An, Tỉnh Bình Dương
8:00 - 16:30 (T2-T7) x x x

59 HỒ CHÍ MINH Bình Thạnh Bệnh viện BỆNH VIỆN ĐA KHOA GIA ĐỊNH
425-427-429 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, TP. 

Hồ Chí Minh
8:00 - 16:30 (T2-T7) x x x

60 HÀ NỘI Thanh Xuân Phòng khám
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VINMEC - 

ROYAL CITY

Tầng 1, Tòa nhà R2B, Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Phường 

Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

8:30 - 17:30 (T2-T6)

8:30 - 12:30 (T7)
x x

61 HỒ CHÍ MINH Quận 1 Phòng khám
PHÒNG KHÁM QUỐC TẾ VINMEC SÀI 

GÒN
2 - 2 Bis Trần Cao Vân, P. Đa Kao, Quận 1, TPHCM

8:00 - 17:00 (T2-T6)

8:00 - 12:00 (T7)
x
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62 HÀ NỘI Hai Bà Trưng Phòng khám
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ 

VINMEC TIMES CITY
458 Minh Khai , Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội

8:00 - 17:00 (T2-T6)

8:00 - 12:00 (T7)
x x

63 BÀ RỊA - VŨNG TÀU Bà Rịa - Vũng Tàu Phòng khám PHÒNG KHÁM ĐA KHOA BÌNH AN 372 Hùng Vương, Phường Long Tâm, TP Bà Rịa
8:00 - 17:00 (T2-T7)

8:00 - 11:30 (CN)
x x

64 HÀ NỘI Hai Bà Trưng Phòng khám PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VIỆT HÀN 246 Phố Huế, P. Phố Huế,  Hai Bà Trưng, Hà Nội 8:00 - 17:00 (T2-T7) x x

65 HỒ CHÍ MINH Quận 10 Phòng khám
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MEDICAL DIAG 

CENTER
414 - 416 - 418 - 420 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

8:00 - 16:30 (T2-T6)

8:00 - 11:30 (T7)
x x

66 HỒ CHÍ MINH Quận 1 Phòng khám PHỒNG KHÁM ĐA KHOA VIGOR HEALTH 102A Trương Định, Phương 9 Quận 3, Hồ Chí Minh 8:00 - 17:00 (T2-T7) x x

67 HỒ CHÍ MINH Tân Bình Phòng khám
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ 

GOLDEN HEALTHCARE
37 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân Bình, TPHCM 8:00 - 17:00 (T2-T7) x x

68 QUẢNG NAM Quảng Nam Phòng khám PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SỐNG KHỎE 39 Hùng Vương, P.Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam 8:00 - 20:00 x x

69 HÀ NỘI Đống Đa Phòng khám PHÒNG KHÁM MEDELAB 86 - 88 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội 8:00 - 16:30 x x

70 HỒ CHÍ MINH Bình Thạnh Phòng khám PHÒNG KHÁM ĐK OLYMPUS GIA MỸ 33 Nguyễn Huy Lượng, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TPHCM
8:00 - 19:00 (T2-T7)

8:00 - 12:00 (CN)
x x

71 KHÁNH HOÀ Nha Trang Phòng khám PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TÍN ĐỨC 39 Trần Quý Cáp, Phường Vạn Thắng, Nha Trang 8:00 - 17:00 x x

72 HÀ NỘI Hà Đông Phòng khám

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ĐỨC THỊNH - 

TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN Y HỌC 

QUÂN DÂN

Số 107 đường Giải Phóng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà 

Trưng, Hà Nội

8:00 - 16:00 (T2-T6)

8:00 - 11:30 (T7-CN)
x

73 HÀ NỘI Từ Liêm Phòng khám TRUNG TÂM BÁC SĨ GIA ĐÌNH HÀ NỘI
75 đường Hồ Mễ Trì, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, 

Hà Nội
8:00 - 17:00 (T2-T6) x

74 HỒ CHÍ MINH Quận 10 Phòng khám
PHÒNG KHÁM BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y 

DƯỢC 1
20 Dương Quang Trung, Phường 12, Quận 10, TPHCM 8:00 - 16:30 (T2-T7) x

75 HỒ CHÍ MINH Tân Bình Phòng khám
PHÒNG KHÁM QUỐC TẾ CAREPLUS TÂN 

BÌNH
107 Tân Hải, Phường 13, Q. Tân Bình, TP.HCM

8:00 - 20:00 (T2-T6)

8:00 - 17:00 (T7)

8:00 - 12:00 (CN)

x x

76 HỒ CHÍ MINH Quận 7 Phòng khám
PHÒNG KHÁM QUỐC TẾ CAREPLUS 

QUẬN 7

Lầu 2, Crescent Plaza, 105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 

7, TPHCM

8:00 - 20:00 (T2-T6)

8:00 - 17:00 (T7)

8:00 - 12:00 (CN)

x x

77 HỒ CHÍ MINH Quận 1 Phòng khám
PHÒNG KHÁM QUỐC TẾ CAREPLUS 

QUẬN 1

66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, 

TPHCM

8:00 - 20:00 (T2-T6)

8:00 - 17:00 (T7)

8:00 - 12:00 (CN)

x x

78 CẦN THƠ Cần Thơ Phòng khám
PHÒNG KHÁM Y KHOA VẠN PHƯỚC 

CỬU LONG
19 Nguyễn Văn Linh, P.Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ 8:00 - 17:00 x x

79 HỒ CHÍ MINH Tân Phú Phòng khám
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ  

DOCTOR KHOA
116 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TPHCM 8:00 - 16:00 (T2-T7) x

80 HÀ NỘI Cầu Giấy Phòng khám
PHÒNG KHÁM ĐK QUỐC TẾ THANH 

CHÂN

6 Nguyễn Thị Thập, khu đô thị Trung Hòa-Nhân Chính, phường 

Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
8:00 - 16:00 x x

81 HỒ CHÍ MINH Quận 1 Phòng khám
VICTORIA HEALTHCARE ĐINH TIÊN 

HOÀNG
20-20Bis-22 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM 8:00 - 17:00 x

82 HỒ CHÍ MINH Quận 2 Phòng khám
VICTORIA HEALTHCARE LƯƠNG ĐỊNH 

CỦA
37-39 Lương Định Của, Phường Bình An, Quận 2, TPHCM 8:00 - 17:00 x

83 HỒ CHÍ MINH Quận 7 Phòng khám VICTORIA HEALTHCARE PHÚ MỸ HƯNG
1056, Nguyễn Văn Linh, Sky Garden 1, Phường Phú Mỹ Hưng, 

Quận 7, TPHCM
8:00 - 17:00 x

84 HỒ CHÍ MINH Phú Nhuận Phòng khám
VICTORIA HEALTHCARE NGUYỄN VĂN 

TRỖI
135A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận, TPHCM 8:00 - 17:00 x

85 NINH BÌNH Ninh Bình Phòng khám PHÒNG KHÁM ĐK HOA LƯ - HÀ NỘI 44 Tuệ Tĩnh, phố Phúc Chỉnh 2, Phường Nam Thành, Ninh Bình 8:00 - 17:00 x x

86 HỒ CHÍ MINH Bình Thạnh Phòng khám Phòng Khám Đa Khoa JIO HEALTH 30 Nguyễn Văn Lạc, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP.HCM 8:00 - 20:00 x x

87 ĐÀ NẴNG Đà Nẵng Phòng khám PHÒNG KHÁM ĐA KHOA PASTEUR
Tổ 36 KDC Trung Nghĩa, phường Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà 

Nẵng
8:00 - 19:00 x x

88 HỒ CHÍ MINH Quận 7 Phòng khám PHÒNG KHÁM SIHG
Số 7, Đường nội khu Garden Plaza 1, Khu Phố Garden Plaza 1, 

khu đô thị Phú Mỹ Hưng P, Quận 7, TP.HCM
8:00 - 17:00 (T2-T7) x x

89 BÌNH DƯƠNG Bình Dương Phòng khám
PHÒNG KHÁM BÌNH DƯƠNG URBAN 

CLINIC

Lô c19, đại lộ Hùng Vương, Khu đô thị mới thuộc khu liên hợp, 

Phường Hòa Phú, Thủ Dầu Một, Bình Dương

8:00 - 18:00 

(Nghỉ thứ 4 và chủ nhật hàng tuần)
x x

90 QUẢNG NINH Quang Ninh Phòng khám PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀNG ANH 9 Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh 8:00 - 16:30 x x

91 HỒ CHÍ MINH Quận 5 Phòng khám PHÒNG KHÁM CHAC 110A Ngô Quyền, Phường 8, Quận 5, TP.HCM 8:00 - 16:30 (T2-T7) x

92 ĐỒNG THÁP Đồng Tháp Phòng khám PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN HẢO
456, Nguyễn Sinh Sắc, Khóm 5, Phường 1, TP. Sa Đéc, Đồng 

Tháp
8:30 - 17:00 x x

93 HỒ CHÍ MINH Quận 10 Phòng khám
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SAIGON 

HEALTHCARE
45 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TPHCM 8:00 - 16:00 x x



STT TỈNH/THÀNH KHU VỰC CSYT BỆNH VIỆN/PHÒNG KHÁM ĐỊA CHỈ THỜI GIAN NỘI TRÚ NGOẠI TRÚ NHA KHOA
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94 BÀ RỊA - VŨNG TÀU Bà Rịa - Vũng Tàu Phòng khám
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA - NHA KHOA 

VẠN THÀNH SÀI GÒN

306 Độc Lập, KP Quảng Phú, Phường Phúc Mỹ, TX. Phú Mỹ, 

T.Bà Rịa – Vũng Tàu
8:00 - 18:00 x x

95 HÀ NỘI Hai Bà Trưng Phòng khám PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HƯNG VIỆT
40 Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà 

Nội
8:00 - 17:00 x x

96 HÀ NỘI Từ Liêm Phòng khám
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỒNG NGỌC 

KEANGNAM (CS2)
Tầng 10, Keangnam Landmark 72, Phạm Hùng, Hà Nội 8:00 - 19:00 (T2-CN) x x

97 HÀ NỘI Long Biên Phòng khám
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỒNG NGỌC 

SAVICO (CS3)

Tầng 3, tòa B, Savico Megamall, 07- 09 Nguyễn Văn Linh, Long 

Biên, Hà Nội
8:00 - 20:00 (T2-CN) x x

98 HÀ NỘI Thanh Xuân Phòng khám
PHÒNG KHÁM HỒNG NGỌC - NGUYỄN 

TUÂN (CS6)

Tòa nhà Autumn, KĐT Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, P. Thanh 

Xuân, Hà Nội
8:00 - 20:00 (T2-CN) x x

99 HÀ NỘI Hà Đông Phòng khám
PHÒNG KHÁM HỒNG NGỌC - TỐ HỮU 

(CS5)
Tầng 1 – HPC Landmark 105, Tố Hữu, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 8:00 - 20:00 (T2-CN) x x

100 HÀ NỘI Từ Liêm Phòng khám
PHÒNG KHÁM HỒNG NGỌC TÂY HỒ 

(CS4)

Tầng 1, 2 & 3 - Kosmo Tây Hồ, 161 Xuân La, Bắc Từ Liêm, Hà 

Nội
8:00 - 20:00 (T2-CN) x x

101 HỒ CHÍ MINH Quận 1 Phòng khám
PHÒNG KHÁM QUỐC TẾ COLUMBIA 

ASIA SÀI GÒN
08 Alexandre de Rhodes, Quận 1, TP.HCM

8:00 - 17:00 (T2-T6)

8:00 - 12:00 (T7)
x

102 HÀ NỘI Cầu Giấy Phòng khám
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ THU 

CÚC
216 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 8:00 - 17:00 (T2-CN) x x

103 HÀ NỘI Hoàng Mai Phòng khám PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THU CÚC
Tầng hầm và tầng 1,tòa nhà HH01, Eco lakeview, số 32 Đại Từ, 

Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
8:00 - 17:00 (T2-CN) x x

104 HÀ NỘI Thanh Xuân Phòng khám
TCI - PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THU CÚC - 

NGUYỄN TRÃI

126-136 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, 

Hà Nội
8:00 - 17:00 (T2-CN) x x

105 BÌNH DƯƠNG Bình Dương Nha Khoa NHA KHOA BÌNH DƯƠNG
494-496 Đại Lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, 

Bình Dương

Sáng  : 8:00 - 19:30 (T2-T7)

8:00 - 12:00 (CN)
x

106 BÌNH DƯƠNG Bình Dương Nha Khoa
NHA KHOA BÌNH DƯƠNG - CHI NHÁNH 

THUẬN AN
75 Nguyễn Văn Tiết, Phường Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương

8:00 - 19:30 (T2-T7)

8:00 - 12:00 (CN)
x

107 HỒ CHÍ MINH Thủ Đức Nha Khoa Nha khoa Dr.Vincare
19A-19B Đường 25, phường Phường Hiệp Bình Chánh, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

8:00 - 20:00 (T2-T7)

8:00 - 17:00 (CN)
x

108 HỒ CHÍ MINH Quận 1 Nha Khoa
BỆNH VIỆN RHM QUỐC TẾ SÀI GÒN 

(NHA KHOA KIM)
101 Sương Nguyệt Ánh, P. Bến Thành, Q.1, TP. HCM

8:00 - 19:30 (T2-T6)

8:00 - 15:30 (CN)
x

109 HỒ CHÍ MINH Quận 1 Nha khoa
BỆNH VIỆN THẨM MỸ HÀN QUỐC (NHA 

KHOA KIM)
31 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM

8:00 - 19:30 (T2-T6)

8:00 - 15:30 (CN)
x

110 HÀ NỘI Đống Đa Nha Khoa NHA KHOA KIM 162A Tôn Đức Thắng, P. Hàng Bột, Q. Đống Đa, Hà Nội
8:00 - 19:30 (T2-T6)

8:00 - 15:30 (CN)
x

111 HỒ CHÍ MINH Bình Thạnh Nha Khoa NHA KHOA KIM 33 Lê Văn Duyệt, P. 3, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
8:00 - 19:30 (T2-T6)

8:00 - 15:30 (CN)
x

112 HỒ CHÍ MINH Tân Bình Nha Khoa NHA KHOA KIM 304 Cộng Hòa, P. 13, Q. Tân Bình, TP. HCM
8:00 - 19:30 (T2-T6)

8:00 - 15:30 (CN)
x

113 HỒ CHÍ MINH Quận 10 Nha Khoa NHA KHOA KIM 396-398 3 Tháng 2, P.12, Q.10, HCM
8:00 - 19:30 (T2-T6)

8:00 - 15:30 (CN)
x

114 HỒ CHÍ MINH Quận 5 Nha Khoa NHA KHOA KIM 43-45 An Dương Vương, P.8, Q.5, TP. HCM
8:00 - 19:30 (T2-T6)

8:00 - 15:30 (CN)
x

115 HỒ CHÍ MINH Gò Vấp Nha Khoa NHA KHOA KIM 02 Nguyễn Oanh, P. 7 , Q. Gò Vấp, TP. HCM
8:00 - 19:30 (T2-T6)

8:00 - 15:30 (CN)
x

116 HỒ CHÍ MINH Quận 3 Nha Khoa NHA KHOA KIM 345 Lê Văn Sỹ, P. 13, Q. 3, TP. HCM
8:00 - 19:30 (T2-T6)

8:00 - 15:30 (CN)
x

117 HỒ CHÍ MINH Quận 7 Nha Khoa NHA KHOA KIM 493 Nguyễn Thị Thập, P.Tân Phong, Q.7
8:00 - 19:30 (T2-T6)

8:00 - 15:30 (CN)
x

118 HỒ CHÍ MINH Gò Vấp Nha Khoa NHA KHOA KIM 366A25-366A26 Phan Văn Tri, P.5, Q.Gò Vấp, TP. HCM
8:00 - 19:30 (T2-T6)

8:00 - 15:30 (CN)
x

119 HỒ CHÍ MINH Quận 10 Nha Khoa NHA KHOA KIM 285 CMT8, P.12, Q.10, TP. HCM
8:00 - 19:30 (T2-T6)

8:00 - 15:30 (CN)
x

120 HỒ CHÍ MINH Thủ Đức Nha Khoa NHA KHOA KIM 46 Võ Văn Ngân, P. Trường Thọ, TP. Thủ Đức
8:00 - 19:30 (T2-T6)

8:00 - 15:30 (CN)
x

121 HỒ CHÍ MINH Phú Nhuận Nha Khoa NHA KHOA KIM 357 Phan Xích Long, P.1, Q. Phú Nhuận
8:00 - 19:30 (T2-T6)

8:00 - 15:30 (CN)
x

122 HỒ CHÍ MINH Tân Phú Nha Khoa NHA KHOA KIM 586A Luỹ Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú
8:00 - 19:30 (T2-T6)

8:00 - 15:30 (CN)
x

123 HỒ CHÍ MINH Thủ Đức Nha Khoa NHA KHOA KIM 60 - 62 Lê Văn Việt, TP. Thủ Đức
8:00 - 19:30 (T2-T6)

8:00 - 15:30 (CN)
x

124 BÌNH DƯƠNG Bình Dương Nha Khoa NHA KHOA KIM
01 Nguyễn Văn Tiết, P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Bình 

Dương

8:00 - 19:30 (T2-T6)

8:00 - 15:30 (CN)
x

125 BÌNH DƯƠNG Bình Dương Nha Khoa NHA KHOA KIM 191 Phú Lợi, P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
8:00 - 19:30 (T2-T6)

8:00 - 15:30 (CN)
x
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126 ĐỒNG NAI Đồng Nai Nha Khoa NHA KHOA KIM 93A Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Phong, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
8:00 - 19:30 (T2-T6)

8:00 - 15:30 (CN)
x

127 ĐỒNG NAI Đồng Nai Nha Khoa NHA KHOA KIM 264 Phạm Văn Thuận, P. Thống Nhất, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
8:00 - 19:30 (T2-T6)

8:00 - 15:30 (CN)
x

128 BÀ RỊA - VŨNG TÀU Bà Rịa - Vũng Tàu Nha Khoa NHA KHOA KIM 75 Lê Hồng Phong, P. 7, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
8:00 - 19:30 (T2-T6)

8:00 - 15:30 (CN)
x

129 TIỀN GIANG Tiền Giang Nha Khoa NHA KHOA KIM 304A Lý Thường Kiệt, P. 5, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
8:00 - 19:30 (T2-T6)

8:00 - 15:30 (CN)
x

130 HỒ CHÍ MINH Quận 12 Nha Khoa NHA KHOA KIM 369A Nguyễn Ảnh Thủ, KP1, P. Trung Mỹ Tây, Q. 12
8:00 - 19:30 (T2-T6)

8:00 - 15:30 (CN)
x

131 HỒ CHÍ MINH Quận 7 Nha Khoa NHA KHOA KIM 60C Nguyễn Thị Thập, P. Bình Thuận, Q. 7
8:00 - 19:30 (T2-T6)

8:00 - 15:30 (CN)
x

132 HÀ NỘI Đống Đa Nha Khoa
NHA KHOA THẨM MỸ DR. LÊ HƯNG VÀ 

CỘNG SỰ
3, ngõ 45, khu phố Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội

14:00 - 19:30 (T2-T6)

8:00 - 11:00 (T7-CN)
x

133 HỒ CHÍ MINH Quận 3 Nha Khoa NHA KHOA NAM NHẬT 364 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TPHCM
8:00 - 20:00 (T2-T7)

8:00 - 12:00 (CN)
x

134 HỒ CHÍ MINH Phú Nhuận Nha Khoa CHI NHÁNH 1 - NHA KHOA NAM NHẬT 332 Phan Đình Phùng, Phường 1, Quận Phú Nhuận, TPHCM
8:00 - 20:00 (T2-T7)

8:00 - 12:00 (CN)
x

135 HÀ NỘI Hoàn Kiếm Nha Khoa NHA KHOA THÀNH CÔNG 108 6 Trần Hưng Đạo, Phường Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội 8:00 - 19:00 x

136 QUẢNG NGÃI Quảng Ngãi Nha Khoa NHA KHOA SÀI GÒN QUẢNG NGÃI 706 Quang Trung, phường Chánh Lộ, Quảng Ngãi 8:00 - 16:00 (T2-T6) x

137 HÀ NỘI Hai Bà Trưng Nha Khoa NHA KHOA QUỐC TẾ PHÚC MINH

06 Nguyễn Du, Phường Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội

12 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

18 Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà Nội

9:00 - 16:00 (T2-CN) x

138 HÀ NỘI Hai Bà Trưng Nha Khoa NHA KHOA ÚC CHÂU 03 Nguyễn Du, Phường Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội 8:30 - 19:00 (T2-CN) x

139 HỒ CHÍ MINH Quận 7 Nha Khoa NHA KHOA VIỆT MỸ 1298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TPHCM
8:00 - 20:00 (T2-T7)

8:30 - 17:00 (CN)
x

140 HỒ CHÍ MINH Phú Nhuận Nha Khoa NHA KHOA SONG PHÁT (CS1) 168 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận, TPHCM
8:00 - 20:00 (T2-T7)

8:00 - 12:00 (CN)
x

141 HỒ CHÍ MINH Bình Thạnh Nha Khoa NHA KHOA SONG PHÁT (CS2) 198 Xố Viết Nghiệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, T.PHCM
8:00 - 20:00 (T2-T7)

8:00 - 12:00 (CN)
x

142 HỒ CHÍ MINH Quận 3 Nha Khoa NHA KHOA SONG PHÁT (CS3) 331 Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP.HCM
8:00 - 20:00 (T2-T7)

8:00 - 12:00 (CN)
x

143 HỒ CHÍ MINH Phú Nhuận Nha Khoa NHA KHOA LAN ANH 292 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TPHCM 8:00 - 20:00 (T2-T7) x

144 HỒ CHÍ MINH Phú Nhuận Nha Khoa NHA KHOA LAN ANH 288/1 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TPHCM 8:00 - 20:00 (T2-T7) x

145 HỒ CHÍ MINH Quận 7 Nha Khoa NHA KHOA LAN ANH 130 Hà Huy Tập, Nam Long 1, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TPHCM 8:00 - 20:00 (T2-T7) x

146 HỒ CHÍ MINH Quận 7 Nha Khoa NHA KHOA LAN ANH
149 Tôn Dật Tiên, khu Kênh Đào, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, 

TPHCM
8:00 - 20:00 (T2-T7) x

147 HỒ CHÍ MINH Quận 2 Nha Khoa NHA KHOA LAN ANH 61 Nguyễn Cơ Thạch, khu đô thị Sala, Quận 2, TPHCM 8:00 - 20:00 (T2-T7) x

148 HỒ CHÍ MINH Quận 2 Nha Khoa NHA KHOA LAN ANH 11 Nguyễn Cơ Thạch, khu đô thị Sala, Quận 2, TPHCM 8:00 - 20:00 (T2-T7) x

149 HỒ CHÍ MINH Quận 8 Nha Khoa NHA KHOA QUỐC AN - Cơ sở 1 826A Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, TPHCM 8:00 - 16:00 (T2-T6) x

150 HỒ CHÍ MINH Quận 10 Nha Khoa NHA KHOA QUỐC AN - Cơ sở 2 258 đường 3 tháng 2, Phường 12, Quận 10, TPHCM
8:00 - 19:30 (T2-T7)

8:30 - 11:30 (CN)
x

151 HỒ CHÍ MINH Quận 7 Nha Khoa NHA KHOA SAKURA
69 (R4-14) Lê Văn Thiêm, Hưng Phước 3, P.Tân Phong, Quận 7, 

TPHCM

8:00 - 20:00 (T2-T7)

8:00 -12:00 (CN)
x

152 HỒ CHÍ MINH Quận 3 Nha Khoa NHA KHOA 24 SEVEN HEALTH CARE 261B Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM 8:00 - 19:30 x

153 HÀ NỘI Hoàn Kiếm Nha Khoa NHA KHOA NGUYỄN DU 2-4 Nguyễn Du, Phường Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội 8:00 - 20:00 x

154 BÌNH DƯƠNG Bình Dương Nha Khoa NHA KHOA CƯỜNG NHÂN
526 Đại lộ Bình Dương, khu phố 8, Phường Hiệp Thành, TP. Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
8:00 - 17:00 (T2-T6) x

155 HỒ CHÍ MINH Quận 1 Nha Khoa NHA KHOA APONA
126 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, 

TPHCM
8:00 - 20:00 x

156 HỒ CHÍ MINH Bình Thạnh Nha Khoa
PHÒNG KHÁM NHA KHOA SAINT PAUL 

(CN1)
33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TPHCM 8:00 - 20:00 x

157 HỒ CHÍ MINH Quận 1 Nha Khoa
PHÒNG KHÁM NHA KHOA SAINT PAUL 

(CN2)
18 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM 8:00 - 20:00 x



STT TỈNH/THÀNH KHU VỰC CSYT BỆNH VIỆN/PHÒNG KHÁM ĐỊA CHỈ THỜI GIAN NỘI TRÚ NGOẠI TRÚ NHA KHOA

DANH SÁCH BỆNH VIỆN, PHÒNG KHÁM BẢO LÃNH VIỆN PHÍ

158 HỒ CHÍ MINH Quận 3 Nha Khoa
PHÒNG KHÁM NHA KHOA SAINT PAUL 

(CN3)
474 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TPHCM 8:00 - 20:00 x

159 HỒ CHÍ MINH Quận 3 Nha Khoa

CHI NHÁNH NHA KHOA ÁNH SAO 

THÀNH PHỐ - CÔNG TY CP TMDV NHA 

KHOA MINH KHAI

2 Bis Công Trường Lam Sơn, Phường 6, Quận 3, TPHCM
8:00 - 19:30 (T2-T6)

8:00 - 17:00 (T7)
x

160 HỒ CHÍ MINH Quận 1 Nha Khoa NHA KHOA MINH KHAI 199 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TPHCM 8:00 - 20:00 x

161 HỒ CHÍ MINH Quận 2 Nha Khoa

CHI NHÁNH NHA KHOA ÁNH SAO THẢO 

ĐIỀN - CÔNG TY CP TMDV NHA KHOA 

MINH KHAI

24 Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Quận 2, TPHCM

8:30 - 20:30 (T3)

8:30 - 19:30 (T7)

8:30 - 18:30 (T2,4,5,6)

x

162 HỒ CHÍ MINH Quận 10 Nha Khoa NHA KHOA No.1 51 đường 3 Tháng 2, Quận 10, TPHCM 8:00 - 20:00 (T2-T7) x

163 HỒ CHÍ MINH Quận 1 Nha Khoa NHA KHOA KỸ THUẬT SỐ 62 Đặng Dung, Phường Tân Định, Quận 1, TPHCM
8:00 - 19:00 (T2-T7)

8:00 - 12:00 (CN)
x

164 BÀ RỊA - VŨNG TÀU Bà Rịa - Vũng Tàu Nha Khoa NHA KHOA VIỆT NGA
111 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 4, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng 

Tàu
8:00 - 20:00 x

165 HỒ CHÍ MINH Phú Nhuận Nha Khoa NHA KHOA SAIDO 258 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TPHCM 8:00 - 20:00 x

166 HỒ CHÍ MINH Tân Phú Nha Khoa NHA KHOA SAIDO
185 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, 

TPHCM
8:00 - 20:00 x

167 HỒ CHÍ MINH Quận 10 Nha Khoa NHA KHOA 3/2 74, đường 3 tháng 2, Quận 10, TPHCM 8:30 - 19:00 (T2-T7) x

168 CẦN THƠ Cần Thơ Nha Khoa NHA KHOA SÀI GÒN - LÊ NGUYÊN LÂM 251 Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa, Ninh Kiều, Cần Thơ
8:00 - 20:00 (T2-T7)

8:00 - 19:00 (CN)
x

169 HỒ CHÍ MINH Tân Bình Nha Khoa Nha Khoa Việt Nha - Chi nhánh Tân Bình 01 Đồng Xoài, P13, Q. Tân Bình, HCM 8:00 - 19:00 x

170 HỒ CHÍ MINH Quận 3 Nha Khoa Nha Khoa Việt Nha - Chi nhánh Quận 3 Số 8 Đường số 7, Cứ Xá Đô Thành, P4, Q3, HCM 8:00 - 19:00 x

171 HỒ CHÍ MINH Quận 7 Nha Khoa Nha Khoa Việt Nha - Chi nhánh Quận 7 152 Lê Văn Lương, P. Tân Hưng, Q7, HCM 8:00 - 19:00 x

172 HỒ CHÍ MINH Phú Nhuận Nha Khoa Nha Khoa Việt Nha - Chi nhánh Phú Nhuận 51 Trần Kế Xương, P7, Q. Phú Nhuận, HCM 8:00 - 19:00 x

173 LÂM ĐỒNG Lâm Đồng Nha Khoa Nha Khoa Việt Nha - Chi nhánh Lâm Đồng 825 Hùng Vương - Thị Trấn Di Linh, Huyện Di Linh 8:00 - 19:00 x

174 ĐẮK LẮK Đắk Lắk Nha Khoa Nha Khoa Việt Nha - Chi nhánh Đắk Lắk 352 Phan Bội Châu, TP Buôn Mê Thuật - Đắk Lắk 8:00 - 19:00 x

175 ĐẮK LẮK Tân Phú Nha Khoa Nha Khoa Việt Nha - Chi nhánh Tân Phú
57 Nguyễn Súy, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí 

Minh
8:00 - 19:00 x

176 HỒ CHÍ MINH Quận 1 Nha Khoa NHA KHOA BÌNH AN 563-565 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TPHCM
8:00 - 20:00 (T2-T7)

8:00 - 12:00 (CN)
x

177 HỒ CHÍ MINH Quận 3 Nha Khoa NHA KHOA BÌNH AN 147 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 1, Quận 3, TPHCM
8:00 - 20:00 (T2-T7)

8:00 - 12:00 (CN)
x

178 ĐỒNG NAI Đồng Nai Nha Khoa NHA KHOA VẠN THÀNH
1535 Phạm Văn Thuận, Khu phố 3, Phường Thống Nhất, Biên 

Hòa, Đồng Nai
8:00 - 18:30 x

179 ĐỒNG NAI Đồng Nai Nha Khoa NHA KHOA VẠN THÀNH 17/11 CMT8, Phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai 8:00 - 18:30 x

180 ĐỒNG NAI Đồng Nai Nha Khoa NHA KHOA VẠN THÀNH 14/D Phúc Nhạc, xã Gia Tân 3, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai 8:00 - 18:30 x

181 ĐỒNG NAI Đồng Nai Nha Khoa NHA KHOA VẠN THÀNH 45 Phố 1, Ấp 1, xã Phú Lợi, Huyện Định Quán, Đồng Nai 8:00 - 18:30 x

182 BÀ RỊA - VŨNG TÀU Bà Rịa - Vũng Tàu Nha Khoa NHA KHOA VẠN THÀNH
75 Bạch Đằng, P. Phước Trung, TP. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu
8:00 - 18:30 x

183 HÀ NỘI Hai Bà Trưng Nha Khoa NHA KHOA QUỐC TẾ DND 157 Bùi Thị Xuân, Phường Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội 8:00 - 17:30 x


